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ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
Môn : Tin học  lớp 6
Thời gian : 45’
Năm học : 2022- 2023
A.  MA TRẬN 
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
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	TNKQ
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1
 CĐ 5


	



Ứng dụng tin học
	Trình bày thông tin ở dạng bảng
	Câu 
1; 2; 4; 5
	
	Câu 3; 6
	




	 
	
	
	
	
6 câu
1,5đ
15%


	
	
	Tìm kiếm và thay thế
	Câu 7
	
	Câu
8; 9; 10
	
	
	
	
	
	4 câu
  1đ
10%

	

    2
CĐ  6

	Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	

Thuật toán

	Câu 11; 12 13;14 15; 16
	
	Câu
17
	


Bài 1
	Câu 18
	


Bài 2
	
	
	8 câu
  2đ
20%

Bài 
2đ
20%

	
	
	Các cấu trúc điều khiển
	Câu 19;20; 21;22; 24
	
	Câu 23;
25
	
	Câu 26a;
26b;
27
	
	
	


Bài 3
	10 câu
  2,5đ
25%
Bài 
1đ
10%

	             Tổng số câu
	16 Câu
	
	8 câu
	1 B
	4 câu
	1 B
	
	1 B
	28 C
3 B

	Điểm
	4đ
	3đ
	2 đ
	1đ
	10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



II. BẢN  ĐẶC TẢ 

	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	Chủ đề 5
Ứng dụng tin học
	Trình bày thông tin ở dạng bảng
	NB: Biết cách tạo bảng, trình bày thông tin dạng bảng 
TH: Hiểu lệnh để định dạng bảng: Điều chỉnh hàng, cột , xóa hàng, cột
	
4
	


2
	
	

	
	
Tìm kiếm và thay thế
	NB:  Biết được tác dụng của lệnh tìm kiếm và thay thế
TH: Hiểu được cách dùng lệnh tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
	1

	

3
	



	

	
CĐ 6
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	



Thuật toán

	NB: - Nêu được khái niệm thuật toán
 Biết quy ước hình mô tả các bước khi viết thuật toán bằng sơ đồ khối
Biết thuật toán được mô tả bằng mấy cách
TH: – Nêu được một vài ví dụ minh hoạ về thuật toán.
VD thấp:  Viết đầu vào, ra một thuật toán đơn giản
- Trình bày thuật toán tính tổng ba số bằng cách liệt kê
	

6

	





2

	








2
	

	
	

Các cấu trúc điều khiển
	NB:  Biết thuật toán được viết dưới dạng cấu trúc nào : tuần tự, rẽ nhánh, lặp 
- Biết k/n cấu trúc tuần tự?  cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại
 Biết cách biểu diển cấu trúc điều khiển
TH: Hiểu về các cấu trúc điều khiển qua ví dụ
VDT: Vận dụng được thuật toán bằng sơ đồ khối vào các cấu trúc điều khiển
VDC: Viết được thuật toán bằng sơ đồ khối
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Tổng
	16 câu

	8
Câu
1Bài

	4
Câu
1 bài

	1
câu


	
	4đ
	3đ
	2đ
	1đ

	Tỷ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tổng chung
	70%
	30%







 C. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ SỐ 1
A. Trắc nghiệm:   Khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau ( mỗi câu đúng 0,25đ)
  Câu 1: Sử dụng lệnh  Insert/ Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là 
          A. 10 cột, 10 hàng                                             B.   10 cột,  8 hàng  
          C.  8 cột,    8  hàng                                            D.    8 cột,  10 hàng   
  Câu 2.Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là 
          A. Chỉ sử dụng  các phím mũi tên trên bàn phím            
          B. Chỉ sử dụng chuột  
          C.  Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc
          D. Có thể sử dụng chuột, phím tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím  
 Câu 3.  Để chèn một bảng có 40 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào ?
A. Chọn  lệnh  Insert/ Table, kéo thả chuột chọn 40 hàng và 10 cột.
B. Chọn lệnh  Insert/ Table/ Table Tools, nhập 40 hàng và 10 cột.
C. Chọn lệnh  Insert/ Table/ Insert Table , nhập 40 hàng và 10 cột
D. Chọn lệnh   Table Tools/ Layout , nhập 40 hàng và 10 cột
Câu 4: Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
   A.Table Tools/ Layout/ Insert Right      B.Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
   C.Table Tools/ Layout/ Insert Left         D.Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 5: Để thêm cột nằm bên phải của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Right     B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
C. Table Tools/ Layout/ Insert Left       D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 6: Muốn xóa cột ta nháy chuột vào ô cần xóa rồi chọn lệnh nào?
A. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Rows
B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
C. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Columns
D. Table Tools/ Layout/ Delete/Cells
[bookmark: _GoBack]Câu 7:  Lệnh Find được sử dụng khi nào?
A. Khi muốn định dạng chữ in nghiêng cho một đoạn văn bản.
B. Khi muốn tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ trong văn bản.
C. Khi muốn thay thế một từ hoặc cụm từ trong văn bản.
D. Khi cần thay đổi phông chữ của văn bản.
Câu 8 : Công cụ nào trong chương trình soạn thảo văn bản Word cho phép tìm nhanh các cụm từ trong văn bản và thay thế cụm từ đó bằng một cụm từ khác?
 A. Lệnh Find trong bảng chọn Edit            
 B. Lệnh Find and Replace… trong bảng chọn Edit
 C. Lệnh Replace trong bảng chọn Edit   
 D. Lệnh Search trong bản chọn File
Câu 9:    Khi sử dụng hộp thoại “  Find and Replace ” nếu tìm một từ mà chúng ta Không muốn thay thế, chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh nào ? 
A.  Replace All	     B. Replace           C.  Find  Next              D. Cancel
Câu 10:  Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vòng để giới thiệu Ẩm thực Hà Nội cho các bạn ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, bạn muốn sứa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon”  bằng từ “ đặc sản” . Bạn sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “ Find and Replace ”  nếu tìm một từ mà chúng ta Không muốn thay thế, chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh nào ? 
    A.  Replace All	          B. Replace             C.  Find  Next              D. Cancel
Câu 11 : Thuật toán là gì?
A. Các mô hình và xu hướng được sử dụng để giải quyết vấn đề.
B. Một dãy các chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề.
C. Một ngôn ngữ lập trình.
D. Một thiết bị phần cứng lưu trữ dữ liệu
Câu 12 .  Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:
[image: Media VietJack]
A. Bắt đầu hoặc Kết thúc                          B. Đầu vào hoặc Đầu ra
C. Bước xử lí                                             D. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo
Câu 13 .   Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 15:</b> Thuật toán]
A. Bắt đầu hoặc Kết thúc                          B. Đầu vào hoặc Đầu ra
C. Bước xử lí                                             D. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo
Câu 14 .   Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:
[image: Media VietJack]
A. Bắt đầu hoặc Kết thúc                          B. Đầu vào hoặc Đầu ra
C. Bước xử lí                                             D. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo
Câu 15:  Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào ?
A. Sử dụng các biến và dữ liệu.
B. Sử dụng đầu vào và đầu ra
C. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối
D. Sử dụng phần mềm và phần cứng.
Câu 16 .Mục đích của sơ đồ khối là gì ?
A. Để mô tả chi tiết một chương trình.
B. Để mô tả chỉ dẫn cho máy tính “hiểu” về thuật toán
C. Để mô tả chỉ dẫn cho con người “hiểu” về thuật toán
D. Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thuật toán
Câu 17:  Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán để giải.
B. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng.
C. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.
D. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra
Câu 18 : Cho biết đầu vào và đầu ra của thuật toán “ nhân đôi số a ”
A.  Đầu vào : số   a ;    đầu ra: giá trị  2 x a
B.  Đầu vào : số  2a;   đầu ra: giá trị    a
C. Đầu vào : số   a ;   đầu ra: giá trị   3 x a
D.  Đầu vào : số  2x a; đầu ra: giá trị  2 x a
Câu 19 .   Thuật toán dưới đây thuộc cấu trúc:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 16:</b> Các cấu trúc điều khiển]
A. Cấu trúc nhánh dạng thiếu                  B. Cấu trúc nhánh dạng đủ
C. Cấu trúc lặp                                          D. Cấu trúc tuần tự
Câu 20 .  Trong Scratch, câu lệnh ở hình dưới đây thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 17:</b> Chương trình máy tính]
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu                  B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
C. Cấu trúc lặp                                             D. Cấu trúc tuần tự
Câu 21  : Cấu trúc tuần tự là gì?
A. Là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ.
B. Là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện.
C. Là cấu trúc lựa chọn bước thực hiện tiếp theo.
D. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một số bước của thuật toán.
Câu 22  Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?
A. 1.                      B. 2.                            C. 3.                             D. 4.
Câu 23.  Câu “ Nếu bạn Thủy ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn” thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.                   B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc lặp.                                          D. Cấu trúc tuần tự.
Câu 24 : Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán gì ?
A. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp                     B. Tuần tự, rẽ nhánh và gán
C.  Rẽ nhánh, lặp và gán                          D. Tuần tự, lặp và gán
Câu 25 .  Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:
(1) Rửa sạch bàn chải.
(2) Súc miệng.
(3) Chải răng.
(4) Cho kem đánh răng vào bàn chải.
Trật tự sắp xếp đúng là:
A.    (1) (2) (3) (4)                                       B.      (4) (3) (2) (1)
C.    (2) (3) (1) (4)                                       D.      (4) (2) (1) (3)
Câu  26 :   Cho sơ đồ khối sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/1204/capture_6.PNG]
* Câu 26 a    Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.                B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc lặp.                                        D. Cấu trúc tuần tự.
* Câu 26 b  : Bạn An được 8 điểm. Theo em, bạn nhận được thông báo gì?
A. Không nhận được thông báo.           B. “Bạn cố gắng hơn nhé!".
C. “Chúc mừng bạn!".                           D. “Chúc mừng bạn! Bạn cố gắng hơn nhé!".
Câu 27:  Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: "Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi."
Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
A. Cấu trúc tuần tự.                                B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc lặp.                                       D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
II. Tự luận 
Bài 1: Cho các bước sau:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 15:</b> Thuật toán]

         Sắp xếp các bước đúng theo thứ tự để hoàn thành sơ đồ khối tính giá trị trung bình của 2 số nguyên a và b?
Bài 2:  Hãy cho biết đầu vào, đầu ra thuật toán tính tổng của 3 số a,b,c ; rồi trình bày thuật toán tính tổng của 3 số a,b,c bằng cách liệt kê các bước.

Bài 3: Câu “ Nếu chưa học thuộc bài, em phải học bài đến khi nào thuộc” thể hiện cấu trúc điều khiển nào? Em hãy mô tả câu đó bằng sơ đồ khối.

ĐỀ SỐ 2
A. Trắc nghiệm:   Khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau ( mỗi câu đúng 0,25đ)
  Câu 1:  Sử dụng lệnh  Insert/ Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là 
          A. 10 cột, 10 hàng                                      B.   8 cột,  8 hàng  
          C.  10 cột,  8 hàng                                      D.    8 cột,  10 hàng   
  Câu 2.  Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là 
          A. Chỉ sử dụng  các phím mũi tên trên bàn phím            
          B.  Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc
          C. Có thể sử dụng chuột, phím tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím  
          D. Chỉ sử dụng chuột  
 Câu 3.   Để chèn một bảng có 40 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào ?
          A.Chọn  lệnh  Insert/ Table, kéo thả chuột chọn 40 hàng và 10 cột.
           B. Chọn lệnh  Insert/ Table/ Insert Table , nhập 40 hàng và 10 cột
          C .Chọn lệnh  Insert/ Table/ Table Tools, nhập 40 hàng và 10 cột.
D. Chọn lệnh   Table Tools/ Layout , nhập 40 hàng và 10 cột
Câu 4: Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
    A. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table    B. Table Tools/ Layout/ Insert Left
    C. Table Tools/ Layout/ Insert Above     D. Table Tools/ Layout/ Insert Right
Câu 5: Để thêm cột nằm bên phải của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table    B. Table Tools/ Layout/ Insert Left
C. Table Tools/ Layout/ Insert Above     D. Table Tools/ Layout/ Insert Right
Câu 6: Muốn xóa cột ta nháy chuột vào ô cần xóa rồi chọn lệnh nào?
A. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Columns
B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Rows
C. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
D. Table Tools/ Layout/ Delete/Cells
Câu 7: 13.1 Lệnh Find được sử dụng khi nào?
A. Khi muốn định dạng chữ in nghiêng cho một đoạn văn bản.
B. Khi muốn thay thế một từ hoặc cụm từ trong văn bản.
C. Khi muốn tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ trong văn bản.
D. Khi cần thay đổi phông chữ của văn bản.
Câu 8 : Công cụ nào trong chương trình soạn thảo văn bản Word cho phép tìm nhanh các cụm từ trong văn bản và thay thế cụm từ đó bằng một cụm từ khác?
  A. Lệnh Find trong bảng chọn Edit            
  B. Lệnh Find and Replace… trong bảng chọn Edit
  C. Lệnh Search trong bản chọn File
  D. Lệnh Replace trong bảng chọn Edit   
Câu 9:  Khi sử dụng hộp thoại “  Find and Replace ” nếu tìm một từ mà chúng ta Không muốn thay thế, chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh nào ? 
A.  Find  Next               B. Replace             C. Replace All	         D. Cancel
Câu 10: Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vòng để giới thiệu Ẩm thực Hà Nội cho các bạn ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, bạn muốn sứa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon”  bằng từ “ đặc sản” . Bạn sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “ Find and Replace ”  nếu tìm một từ mà chúng ta Không muốn thay thế, chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh nào ? 
   A.  Find  Next           B. Replace         C.  Replace All            D. Cancel
Câu 11:  Thuật toán là gì?
A. Các mô hình và xu hướng được sử dụng để giải quyết vấn đề.
B. Một ngôn ngữ lập trình.
C. Một dãy các chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề.
D. Một thiết bị phần cứng lưu trữ dữ liệu
Câu 12.   Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:
[image: Media VietJack]
A. Đầu vào hoặc Đầu ra                            B. Bắt đầu hoặc Kết thúc                          
C. Bước xử lí                                             D. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo
Câu 13 .   Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 15:</b> Thuật toán]
A. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo             B. Đầu vào hoặc Đầu ra
C. Bước xử lí                                             D. Bắt đầu hoặc Kết thúc                          
Câu 14 .   Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:
[image: Media VietJack]
A. Bắt đầu hoặc Kết thúc                          B. Bước xử lí                                             
C. Đầu vào hoặc Đầu ra                            D. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo
Câu 15:  Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào ?
       A. Sử dụng các biến và dữ liệu.        
       B. Sử dụng đầu vào và đầu ra
      C. Sử dụng phần mềm và phần cứng.
      D. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối
Câu 16 . Mục đích của sơ đồ khối là gì ?
A. Để mô tả chỉ dẫn cho con người “hiểu” về thuật toán
B. Để mô tả chi tiết một chương trình.
C. Để mô tả chỉ dẫn cho máy tính “hiểu” về thuật toán
D. Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thuật toán
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán để giải.
B. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.
C. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng.
D. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra
Câu 18 : Cho biết đầu vào và đầu ra của thuật toán “ nhân đôi số a ”
A.  Đầu vào : số  2a;   đầu ra: giá trị    a   
B.  Đầu vào : số   a ;   đầu ra: giá trị   3 x a
C.  Đầu vào : số   a ;    đầu ra: giá trị  2 x a  
 D.  Đầu vào : số  2x a;  đầu ra: giá trị  2 x a
Câu 19 .   Thuật toán dưới đây thuộc cấu trúc:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 16:</b> Các cấu trúc điều khiển]
A. Cấu trúc nhánh dạng thiếu                  B. Cấu trúc nhánh dạng đủ
C. Cấu trúc tuần tự                                   D. Cấu trúc lặp                                          
Câu 20 .  Trong Scratch, câu lệnh ở hình dưới đây thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 17:</b> Chương trình máy tính]
A. Cấu trúc tuần tự                                      B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
C. Cấu trúc lặp                                             D . Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu                  
Câu 21: Cấu trúc tuần tự là gì?
A. Là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ.
B. Là cấu trúc lựa chọn bước thực hiện tiếp theo.
C. Là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện.
D. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một số bước của thuật toán.
Câu 22 .Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?
A. 1.                      B. 3.                            C. 2.                             D. 4.
Câu 23  .Câu “ Nếu bạn Thủy ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn” thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.                   B.  Cấu trúc tuần tự
C. Cấu trúc lặp.                                         D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
Câu 24  : Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán gì ?
A. Tuần tự, rẽ nhánh và gán                    B. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp
C.  Rẽ nhánh, lặp và gán                          D. Tuần tự, lặp và gán
Câu 25  Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:
(1) Rửa sạch bàn chải.
(2) Súc miệng.
(3) Chải răng.
(4) Cho kem đánh răng vào bàn chải.
Trật tự sắp xếp đúng là:
A.    (1) (2) (3) (4)                                       B.      2) (3) (1) (4)                                       
C.     (4) (3) (2) (1)                                       D.      (4) (2) (1) (3)
Câu  26 :  Cho sơ đồ khối sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/1204/capture_6.PNG]
* Câu 26 a    Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
 A. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.                 B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
 C. Cấu trúc lặp.                                            D. Cấu trúc tuần tự.
* Câu 26 b  : Bạn An được 8 điểm. Theo em, bạn nhận được thông báo gì?
A. Không nhận được thông báo.                                B. “Bạn cố gắng hơn nhé!".
C. “Chúc mừng bạn! Bạn cố gắng hơn nhé!".             D. “Chúc mừng bạn!".
Câu 27:  Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: "Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi."
Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.                   B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc lặp.                                          D. Cấu trúc tuần tự 
II. Tự luận 
Bài 1: Cho các bước sau:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 15:</b> Thuật toán]
         Sắp xếp các bước đúng theo thứ tự để hoàn thành sơ đồ khối tính giá trị trung bình của 2 số nguyên a và b?
Bài 2:  Hãy cho biết đầu vào, đầu ra thuật toán tính tổng của 3 số a,b,c ; rồi trình bày thuật toán tính tổng của 3 số a,b,c bằng cách liệt kê các bước.

Bài 3: Câu “ Nếu chưa học thuộc bài, em phải học bài đến khi nào thuộc” thể hiện cấu trúc điều khiển nào? Em hãy mô tả câu đó bằng sơ đồ khối.









D. HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ SỐ 1
Trắc nghiệm 7đ : Mỗi câu đúng 0,25đ
	1B
	2D
	3C
	4C
	5A
	6C
	7B
	8C
	9C
	10A
	11B
	12B
	13A
	14C

	15C
	16C
	17C
	18A
	19C
	20A
	21B
	22B
	23B
	24A
	25B
	26a A
	26bC
	27A


Tự luận : 3đ: mỗi bài đúng 1 điểm
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	        1 – 3 – 2 – 4 – 6 - 5
	 1 đ

	Bài 2
	* đầu vào, đầu ra thuật toán tính tổng của 3 số a,b,c 
     - Đầu vào: ba số a, b và c
     - Đầu ra: tổng ba số a, b và c
*  Mô tả thuật toán theo cách liệt kê:
- Nhập giá trị a, giá trị b, giá trị c
-  Tổng  ←  a + b + c
       - Thông báo giá trị Tổng của a, b và c
	
0,25đ
0,25đ


0,5đ

	Bài 3
	- Thuộc cấu trúc lặp
- Vẽ đúng sơ đồ khối
Chưa học thuộc  bài?

	Sai
                                                                                                                  

                                                          Đúng
	                                                               Học bài




	
0,25đ




0,75đ



                                                                 Vật Lại, ngày  26  tháng 04  năm 2023

	XÁC NHẬN CỦA BGH

Nghiêm Xuân Sơn
	DUYỆT CỦA TỔ CM

Phan Thị Thu Hằng

	GV RA ĐỀ

    Chu Thị Thanh Nhàn




D. HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ SỐ 2

A.Trắc nghiệm 7đ : Mỗi câu đúng 0,25đ
	1C
	2C
	3B
	4B
	5D
	6A
	7C
	8D
	9A
	10C
	11C
	12A
	13D
	14B

	15D
	16A
	17B
	18C
	19D
	20D
	21C
	22C
	23D
	24B
	25C
	26a B
	26bD
	27D



B.Tự luận : 3đ: mỗi bài đúng 1 điểm
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	1 – 3 – 2 – 4 – 6 - 5
	 1 đ

	Bài 2
	* đầu vào, đầu ra thuật toán tính tổng của 3 số a,b,c 
     - Đầu vào: ba số a, b và c
     - Đầu ra: tổng ba số a, b và c
*  Mô tả thuật toán theo cách liệt kê:
- Nhập giá trị a, giá trị b, giá trị c
-  Tổng  ←  a + b + c
       - Thông báo giá trị Tổng của a, b và c
	
0,25đ
0,25đ


0,5đ

	Bài 3
	
- Thuộc cấu trúc lặp
- Vẽ đúng sơ đồ khối
Chưa học thuộc  bài?

	Sai
                                                                                                                  

                                                          Đúng
	                                                               Học bài




	
0,25đ




0,75đ



                                                                Vật Lại, ngày  26  tháng 04  năm 2023

	XÁC NHẬN CỦA BGH

Nghiêm Xuân Sơn
	DUYỆT CỦA TỔ CM

Phan Thị Thu Hằng

	GV RA ĐỀ

    Chu Thị Thanh Nhàn
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